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	Thể
dục
sáng
	Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi với các kiểu đi kết hợp với nhạc.
Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với cờ
Hô hấp:  Tàu hỏa kêu ù ù
Tay: Gập khuỷu tay trước ngực quay cẳng tay dang ngang
Bụng: Các ngón tay đan vào nhau phía sau, cúi gập người về phía trước tay nhấc cao
Chân: Bước khuỵu 1 chân 2 tay giang ngang
 Bật: Bật bước đúp ( nhảy chân sáo)
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	Hoạt động học
	Nhánh 1

	Ngày 28/11
	Ngày 29/11
	Ngày 30/11
	Ngày 1/12
	Ngày 2/12
	

	
	
	
	PTTC
Bật xa tối
 thiểu 50cm 
	PTNT
Bé tìm về nghề sản xuất trà Núi Ngọc
	PTTCKNXH
Trải nghiệm:
“Bé tập làm người trồng hoa”
	PTTM
(Ứng dụng STEAM) Làm nón tặng bác nông dân 
	PTNN
Nhận biết chữ cái i, t, c

	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 5/12
	Ngày 6/12
	Ngày 7/12
	Ngày 8/12
	Ngày 9/12
	

	
	
	
	PTTC
Lăn bóng bóng bằng hai tay theo đường dích dắc

	PTNT
Khám phá nghề đánh cá
	PTNN
Đọc thuộc bài thơ:  "Bé làm bao nhiêu nghề"
	PTNT
So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
	PTTM
Vận động theo tiết tấu phối hợp:
"Lớn lên cháu lái máy cày"
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 12/12
	Ngày 13/12
	Ngày 14/12
	Ngày 15/12
	Ngày 16/12
	

	
	
	
	PTTM
 Hát: "Rềnh rềnh ràng ràng"
	PTNT
Khám phá nghề may 
	 PTNN
Kể chuyện theo tranh: Chiếc áo đẹp
	PTNT
Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	PTTCKNXH
Dạy trẻ kĩ gấp chăn 
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 19/12
	Ngày 20/12
	Ngày 21/12
	Ngày 22/12
	Ngày 23/12
	

	
	
	
	PTTM
 Vận động múa "Cháu thương chú bộ đội."
	PTNN
Đọc diễn cảm bài thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"
	PTTM
Vẽ  chú bộ đội
	PTKNXH
  Thăm quan doanh trại quân đội 
	PTTC
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
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	Hoạt động ngoài trời 
	Nhánh 1
	- Quan sát cái cuốc- cái xẻng
- TCVĐ: Chú bộ đội hành quân( Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước)
Chơi tự do.
	- Thí nghiệm hạt gạo nhảy múa
-TCVĐ: Kẹp bóng, chuyền bóng
Chơi tự do.
	- Tưới nước cho cây 
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
 Chơi tự do.
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
Chơi tự do.
	- Vệ sinh ghế đá khu vực sân trường
- TCVĐ: Nhảy bao bố, nhảy theo bước chân, theo chữ cái, chữ số.
Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 2
	- Thí nghiệm sự hòa tan
- TCVĐ: Kẹp bóng, chuyển bóng
Chơi tự do.
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
Chơi tự do.
	- Quan sát, so sánh cái xẻng- cái cuốc.
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
 Chơi tự do.
	- Quan sát rau bắp cải
- TCVĐ: Kẹp bóng, chuyền bóng
Chơi tự do.
	- Lau đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Nhảy bao bố, nhảy theo bước chân, theo chữ cái, chữ số.
Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát, so sánh thước dây- thước gỗ
- TCVĐ: Chú bộ đội hành quân( Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước)Chơi tự do.
	- Thí nghiệm: Rễ và ngọn mọc theo 
hướng nào?
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
Chơi tự do.
	- Thí nghiệm nhuộm vải
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
 Chơi tự do.
	- Nhổ cỏ dại, tỉa lá úa cho cây ở khu vực bồn cây
- TCVĐ: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
Chơi tự do.
	- Lau đồ chơi trên sân trường  khu vực  nhà vòm
- TCVĐ: Nhảy bao bố, nhảy theo bước chân, theo chữ cái, chữ số.
Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 4
	- Thí nghiệm dàn nhạc nước
- TCVĐ: Chú bộ đội hành quân( Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước)Chơi tự do.
	- Quan sát thí nghiệm: Rễ và ngọn mọc theo 
hướng nào?
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng vận động tốc độ theo đúng hiệu lệnh
Chơi tự do.
	Bé đồng diễn  ngày hội "Bé là chiến sĩ tí hon"

	- Lau đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
Chơi tự do.
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Nhảy bao bố, nhảy theo bước chân, theo chữ cái, chữ số.
Chơi tự do.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

	Ngày 28/11
-Đọc  thơ:  "Bé làm bao nhiêu nghề"
-Lao động trực nhật chủ đề "Nghề nghiệp" :Cất đồ dùng đồ chơi chủ đề cũ - chuyển chủ đề
Vệ sinh giá đồ chơi 
	Ngày 29/11
 -Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao:
+ Cày đồng đang buổi ban trưa
 + Hạt gạo làng ta


	Ngày 30/11
-TC: Nghe thấu đoán tài
-Vui hát: “Anh nông dân”
	Ngày 1/12
Trẻ làm quen với Tiếng Anh: Trẻ phát âm một số từ về chủ đề "Nghề nghiệp"
TC: Cùng bé phát âm
TC: Ai nhanh nhất
	Ngày 2/12
Trò chuyện, xem video về một số trường hợp khẩn cấp như: bị cháy
Hướng dẫn, thực hành một số cách xử lý khi gặp tình huống bị cháy
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 5/12
-Truyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng
-Vui hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”
	Ngày 6/12
Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao:
+Kéo cưa lừa xẻ
+Tay đẹp
Làm đồ dùng, sản phẩm, dụng cụ nghề đánh cá
	Ngày 7/12
Đóng kịch "Ông lão đánh cá và con cá vàng"
-Tô thuyền tặng bác nông dân
	Ngày 8/12
Dạy trẻ rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách
	Ngày 9/12
Nghe bài hát, bản nhạc;  phù hợp với độ tuổi và chủ đề "nghề nghiệp"
+Hạt gạo làng ta.
+Đi cấy (Dân ca Thanh Hoá)
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 12/12
-Trò chuyện với trẻ về  số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115.
-Trò chơi bé chọn đúng số điện thoại  khẩn cấp
	Ngày 13/12
-Trò chuyện về ngày 22 - 12 
-Tập văn nghệ và đồng diễn cho ngày hội "Bé là chiến sĩ tí hon"

	Ngày 14/12
-  Nghe bài thơ, ca dao, đồng dao: "Tay đẹp"”
-Tập văn nghệ và đồng diễn cho ngày hội "Bé là chiến sĩ tí hon"
	Ngày 15/12
-  Làm đồ dùng, sản phẩm nghề may
Tập văn nghệ và đồng diễn cho ngày hội "Bé là chiến sĩ tí hon"
	Ngày 16/12
-Trang trí lớp chào đón giáng sinh

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 19/12
-Trẻ làm quen với Tiếng Anh: Trẻ phát âm một số từ về chủ đề "Nghề nghiệp"
TC: Cùng bé phát âm
-Trang trí lớp chào đón giáng sinh

	Ngày 20/12
-  Đọc thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"
-Tập văn nghệ và đồng diễn cho ngày hội "Bé là chiến sĩ tí hon"

	Ngày 21/12
- Trang trí lớp chào đón giáng sinh
-Nghe bài hát, bản nhạc;  phù hợp với độ tuổi và chủ đề "nghề nghiệp" Màu áo chú bộ đội
	Ngày 22/12
- Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
-Bé xem sách về chủ đề nghề nghiệp

	Ngày 23/12
-Tham gia các hoạt động chào đón giáng sinh 
-Lao động trực nhật chủ đề : Vệ sinh giá đồ chơi
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